GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 05a/TP/HGCS, 05b/TP/HGCS, 05c/TP/HGCS-TCPL
Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở; Số xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1. Khái niệm, phương pháp tính
- Khái niệm “tổ hòa giải” được quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13, cụ thể: là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở cơ sở để hoạt động hòa giải.
- Khái niệm “cơ sở” được quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật số 35/2013/QH13, cụ thể: là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác (sau đây gọi chung là thôn, tổ dân phố).
- “Hòa giải viên” là cá nhân được quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật số 35/2013/QH13, cụ thể: là người được công nhận theo quy định tại Luật số 35/2013/QH13 để thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở.
- Số tổ hòa giải ở cơ sở được tính lũy kế đến thời điểm chốt số liệu kỳ báo cáo.
- Số vụ việc tiếp nhận hòa giải là số vụ việc mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo và số vụ việc chưa giải quyết xong từ kỳ trước chuyển sang.
- Số vụ việc hòa giải thành là số vụ việc các bên đạt được thỏa thuận theo quy định tại Điều 24 Luật số 35/2013/QH13. 
[bookmark: _m5swxlmtj4la]- Số vụ việc hòa giải không thành là số vụ việc mà các bên không đạt được thỏa thuận và đã kết thúc hòa giải theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Luật số 35/2013/QH13.
- Số vụ việc chưa giải quyết xong bao gồm số vụ việc đã tiếp nhận mà chưa giải quyết và số vụ việc đang giải quyết.
- Công thức tính tỷ lệ hòa giải thành (%) trong kỳ thống kê:

- Tổng kinh phí hỗ trợ cho tổ hòa giải/hòa giải viên: gồm các khoản chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải; chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải gồm: chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải; các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải ở cơ sở (nếu có)
- Kinh phí Chi thù lao: Là số kinh phí chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ việc của tổ hòa giải/năm;
- Xã/phường/đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi đạt đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 quy định về xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2. Cách ghi biểu
2.1. Đối với biểu số 05a/TP/HGCS (Kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở)
- Cột 1 = Cột (2+3+4).
- Cột 6 = Cột (7+8+9)
- Cột 11: Bao gồm số vụ việc đã tiếp nhận đang thực hiện hòa giải nhưng chưa hòa giải xong và số vụ việc đã tiếp nhận nhưng chưa tiến hành hòa giải.
2.2. Đối với Biểu số 05b/TP/HGCS (Số tổ hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên trên địa bàn xã/phường/đặc khu) 
- Cột A ghi dòng Tổng số trên địa bàn xã và lần lượt tên từng tổ hòa giải trên địa bàn xã.
- Cột 2 = Cột (3+4) = Cột (5+6) 
- Cột 5: Ghi số Hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật. Trường hợp Hòa giải viên vừa có trình độ chuyên môn Luật vừa có trình độ chuyên môn khác thì chỉ thống kê vào cột có trình độ chuyên môn Luật.
- Cột 6: Ghi số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật.
- Cột 8: Ghi số hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật trong kỳ báo cáo. Trong kỳ báo cáo, hòa giải viên tham dự từ 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật trở lên (do cấp xã hoặc tỉnh tổ chức) thì hòa giải viên đó được tính là đã được bồi dưỡng. Trường hợp một người được tham gia nhiều lớp bồi dưỡng trong kỳ báo cáo thì chỉ tính là 01 (người), số người được bồi dưỡng trong kỳ phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số hòa giải viên. 
- Cột 9 = Cột (10+11+12)
- Cột 14 = Cột (15+16+17)
- Cột 19: Bao gồm số vụ việc đã tiếp nhận đang thực hiện hòa giải nhưng chưa hòa giải xong và số vụ việc đã tiếp nhận nhưng chưa tiến hành hòa giải.
2.3. Đối với Biểu số 05c/TP/HGCS (Kết quả công tác hòa giải ở cơ sở; Số xã, phường, đặc khu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh/thành phố)
- Cột A
Dòng “Tên xã/phường/đặc khu…”: Lần lượt ghi đầy đủ tên của xã/phường/đặc khu trên địa bàn tỉnh/thành phố.
- Cột 2 = Cột (3+4) = Cột (5+6)
- Cột 5: Ghi số Hòa giải viên có trình độ chuyên môn Luật. Trường hợp Hòa giải viên vừa có trình độ chuyên môn Luật vừa có trình độ chuyên môn khác thì chỉ thống kê vào cột có trình độ chuyên môn Luật.
- Cột 6: Ghi số hòa giải viên chưa qua đào tạo chuyên môn Luật.
- Cột 8: Ghi số hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật trong kỳ báo cáo. Trong kỳ báo cáo, hòa giải viên tham dự từ 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật trở lên (do cấp xã hoặc tỉnh tổ chức) thì hòa giải viên đó được tính là đã được bồi dưỡng. Trường hợp một người được tham gia nhiều lớp bồi dưỡng trong kỳ báo cáo thì chỉ tính là 01 (người), số người được bồi dưỡng trong kỳ phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số hòa giải viên. 
- Cột 9 = Cột (10+11+12)
- Cột 14 = Cột (15+16+17)
- Cột 19: Bao gồm số vụ việc đã tiếp nhận đang thực hiện hòa giải nhưng chưa hòa giải xong và số vụ việc đã tiếp nhận nhưng chưa tiến hành hòa giải.
- Cột 22, 23, 24: 
+ Dòng “Tổng số trên địa bàn tỉnh/thành phố”: Ghi số xã/phường/đặc khu được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong kỳ thống kê.
+  Dòng “Tên xã/phường/đặc khu…”: Ghi số “1” vào các cột (22), (23), (24) đối với xã/phường/đặc khu được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong kỳ thống kê.
3. Nguồn số liệu
- Biểu số 05a/TP/HGCS: nguồn số liệu từ sổ theo dõi kết quả hoạt động hòa giải của các tổ hòa giải trên địa bàn xã.
- Biểu số 05b/BTP/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu số 05a/TP/HGCS của UBND cấp xã
- Biểu số 05c/TP/HGCS-TCPL: nguồn số liệu được tổng hợp từ Biểu số 05b/TP/HGCS của UBND cấp xã đối với nội dung từ cột (1) đến cột (21) và Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh của Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với nội dung tại cột (22), (23), (24). 
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